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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOA CNSH & CNTP
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Công nghệ Enzym

- Mã số học phần: ETE321

- Số tín chỉ: 02

- Tính chất của học phần:  Bắt buộc 

- Học phần thay thế, tương đương: Không

- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Công nghệ thực phẩm
2. Phân bổ thời gian học tập: 


- Số tiết học lý thuyết trên lớp:  24 tiết
- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 6 tiết
- Số tiết thí nghiệm, thực hành:   0 tiết
- Số tiết sinh viên tự học:   60 tiết
3. Đánh giá học phần


- Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

- Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

- Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5
4. Điều kiện học

- Học phần học trước: Hóa sinh thực phẩm
- Học phần song hành: Công nghệ sinh học thực phẩm
5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:
5.1. Kiến thức: Sinh viên hiểu các nội dung cơ bản của enzyme học như bản chất của phản ứng xúc tác, động học của phản ứng xúc tác enzym, điều hòa hoạt tính enzym, phương pháp nghiên cứu enzym….
5.2. Kỹ năng: 

- Nắm được phương pháp nghiên cứu, sản xuất và tinh sạch enzym
- Có khả năng vận hành được thiết bị 

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:

	TT
	Nội dung kiến thức
	Số tiết
	Phương pháp giảng dạy

	I. Lý thuyết

	
	Chương 1 :  Công nghệ thu chế phẩm enzym
	5
	

	1.1
	Khái quát về enzym
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	1.2
	Các đơn vị hoạt độ của enzym
	
	

	1.3
	Nguồn nguyên liệu thu enzym
	
	

	1.4
	Phương pháp thu chế phẩm enzym vi sinh vật
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	1.4.1
	Phân lập, tuyển chọn, cải tạo giống vi sinh vật
	
	

	1.4.2
	Các phương pháp nuôi vi sinh vật
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	1.4.2.1
	Phương pháp nuôi cấy bề mặt
	
	

	1.4.2.2
	Phương pháp nuôi chìm
	
	

	1.4.3
	Tách, tinh chế enzym
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	1.4.3.1
	Các dạng chế phẩm enzym
	
	

	1.4.3.2
	Khu trú của enzym
	
	

	1.4.3.3
	Trích ly và tách tinh chế các enzym
	
	

	1.4.3.4
	Một số qui trình tách, tinh chế enzym
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	
	Chương 2 : Enzym cố định
	4
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	2.1
	Khái niệm enzym cố định
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	2.2
	Các phương pháo điều chế enzym cố định
	
	

	2.2.1


	Gắn enzym lên chất mang bằng phương pháp hấp phụ vật lý và liên kết ion
	
	

	2.2.2
	Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị
	
	

	2.2.3
	Phương pháp gói enzym trong khuôn gel
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	2.2.3.1
	Enzym được gói vào khuôn gel dưới dạng hạt 
	
	

	2.2.3.2
	Enzym bị nhốt trong các lỗ nhỏ của các sợi tổng hợp
	
	

	2.2.3.3
	Gói enzym trong bao vi thể
	
	

	2.2.2.4
	Phương pháp tiền polyme
	
	

	2.2.3.3
	Gói enzym trong bao vi thể
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	2.2.2.4
	Phương pháp tiền polyme
	
	

	2.3
	Một số đặc tính của enzym cố định
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	2.4
	Ứng dụng của enzym cố định
	
	

	
	Chương 3 : Động học phản ứng enzym
	4
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	3.1
	Động học của enzym monome
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	3.1.1
	Thứ bậc của phản ứng
	
	

	3.1.2
	Động học của enzym monome có một cơ chất
	
	

	3.1.3
	Động học của các enzym monome có một cơ chất
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	3.1.4.
	Phương pháp xác định bằng thực nghiệm các tham số động học
	
	

	3.1.5
	ảnh hưởng của các tác nhân vật lý đến động học của các phản ứng enzym
	
	

	3.2
	Động học của các ezym dị không gian và sự điều hòa của các enzym oligome
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	3.3
	Động học của các enzym cố định
	
	

	3.3.1
	Đại cương về động học của enzym cố định


	
	

	3.3.2
	Ảnh hưởng của sự phân bố chất hòa tan đến động học các enzym cố định
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	3.3.3


	Ảnh hưởng của sự khuếch tán hòa tan đến động học của enzym cố định 
	
	

	
	Chương 4 : Điện cực sinh học
	4
	

	4.1
	Sơ lược lịch sử phát triển của điện cực sinh học
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	4.2
	Khái niệm về điện cực sinh học
	
	

	4.2.1
	Các bộ phận biến đổi  sinh học
	
	

	4.2.2
	Cố định các thành tố sinh học trong điện cực sinh học
	
	

	4.2.3
	Các bộ phận chuyển đổi vật lý
	
	

	4.3
	Một số loại điện cực sinh học
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	4.3.1
	Điện cực điện hóa
	
	

	4.3.2
	Điện cực đo nhiệt
	
	

	4.3.3
	Điện cực đo quang
	
	

	4.3.4
	Điện cực điện áp 
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	4.3.5
	Điện cực miễn dịch
	
	

	4.3.6
	Điện cực vi sinh vật
	
	

	4.4
	Ứng dụng điện cực sinh học
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	4.4.1
	ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
	
	

	4.4.2
	ứng dụng trong môi trường
	
	

	4.4.3
	Một số công nghệ mới của điện cực sinh học
	
	

	4.4.4


	ứng dụng trong y tế


	
	

	
	Chương 5 : Thiết bị phản ứng Enzym
	2
	

	5.1
	Thiết bị phản ứng gián đoạn
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	5.2
	Thiết bị phản ứng liên tục
	
	

	5.3
	Thiết bị phản ứng dạnh màng
	
	

	5.4
	Thiết bị phản ứng dạng cột
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	5.5
	Thiết bị phản ứng tầng sôi
	
	

	5.6
	Lựa chọn thiết bị phản ứng enzym
	
	

	
	Chương 6 : Ứng dụng chế phẩm enzym và triển vọng của công nghệ enzym
	5
	

	6.1
	ứng dụng chế phẩm enzym trong công nghiệp thực phẩm
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	6.1.1
	Vai trò của enzym trong công nghiệp thực phẩm
	
	

	6.1.2
	Tiêu chí chọn enzym trong công nghiệp thực phẩm
	
	

	6.1.3
	Các enzym được phép sử dụng
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	6.1.4


	Sử dụng các chế phẩm enzym trong công nghệ thịt cá
	
	

	6.1.5
	Sử dụng các chế phẩm enzym trong công nghệ sữa
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	6.1.6


	Enzym trong công nghiệp chế biến tinh bột


	
	

	6.1.7
	 Công nghiệp sản xuất bánh mỳ và bánh kẹo
	1
	Thuyết trình và trình chiếu power point

	6.1.8
	Ứng dụng trong chế biến rau và quả
	
	

	6.1.9
	Enzym trong công nghệ rượu cồn và bia
	
	

	6.2
	Ứng dụng chế phẩm enzym trong một số ngành công nghiệp khác
	1


	Thuyết trình và trình chiếu power point

	6.2.1
	Công nghiệp dệt, nhuộm
	
	

	6.2.2
	Công nghệ sản xuất giấy
	
	

	6.2.3
	Công nghệ thuộc da
	
	

	6.2.4
	Công nghiệp dược và y tế
	
	

	6.3
	Triển vọng tương lai của công nghệ enzym
	
	


7. Tài liệu học tập :
Bài giảng. Công nghệ enzym. trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
8. Tài liệu tham khảo:
1.Đặng Thị Thu. Công nghệ enzym. NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2012.
2. Lê Ngọc Tú, Tô Kim Anh, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Sâm. Hóa sinh công nghiệp. NXB Khoa học và kỹ thuật.2004
3. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa. Công nghệ sinh học: Enzym và ứng dụng-T3. NXB Giáo dục. 2009  
4. Trần Xuân Ngạch , 2009 , Công nghệ enzym , NXB ĐH Huế

 9. Cán bộ giảng dạy:

	STT
	Họ và tên giảng viên
	Thuộc đơn vị quản lý
	Học vị, học hàm

	1
	Lưu Hồng Sơn
	Khoa CNSH&CNTP
	Kỹ Sư

	2
	Nguyễn Văn Duy
	Khoa CNSH&CNTP
	Tiến Sĩ


                                         Thái Nguyên, ngày      tháng          năm 2014
	P.Trưởng khoa
	P.Trưởng Bộ môn
	    Giảng viên

	ThS. Trần Đình Quang
	ThS. Lương Hùng Tiến
	  Lưu Hồng Sơn
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